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Tuyén B6 Tur Choi Trach Nhiém

Hudéng dan ndy dugc xdy dung chung bdi Business Oregon, S&
Gido Duc va Chédm S6¢c Mam Non (DELC), First Children’s
Finance (FCF) va Northwest Native Chamber (NWNC) dé ho
trg cdc nhd cung cép dich vu chdm séc tré em Ia cdc td chire
ti€p nhan Quy Ha Tang Chém Séc Tré Em (CCIF). Théng tin
déng gop, cdc tai nguyén va kién thirc chuyén mon tur tirng doi
tdc da gitp dinh hinh néi dung, céng cu va théng tin hudng
dan cé trong hudéng dan nay.

Cdc tai liéu dugc cung cap khéng cau thanh tu van phép ly, ké
todn, thué hay tai chinh. Cac nha cung cép dich vu va céc bén
lien quan dugc khuyén khich tham khao y kién cua cac chuyén
gia c6 trinh dd khi can va lién hé véi cac déi tdc ho trg duge chi
dinh dé dugc ho trg ky thuat lién quan dén CCIF.

Cdc tai liéu ddo tao va ho trg ky thuat ndy dugc xdy dung nham
gitp céc bén ti€p nhan CCIF duy tri tudn thd céc yéu cau tdi trg,
déng thai thac day tinh bén virng va chat lugng hoat dong clia

cdc chuong trinh chdm séc tré em trén khap Oregon. )
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Phan 1: Gigi Thiéu & Tong Quan
1.1 Muc dich ctia Hwéng Dan dénh cho Bén Nhan

Quy Ha Tang Chédm Séc Tré Em (CCIF) dugc thanh 1ap dé ma
rong va tang cuong ha tang chdm séc tré em cua Oregon-dam
bado nhiéu gia dinh hon c6 thé tiép can dich vu chdm sbéc chat
lugng cao va hé trg cdc muc tiéu réng han cua tiéu bang vé
tinh tu cuong kinh té va céng bang.

Mac dU hudng dan ndy cung cap thong tin téng quan chung,
bén nhan can tham khao théa thuan cudi cung vdi Business
Oregon dé biét cdc nghia vu theo hgp dong, méc thai gian bdo
cdio cua ho va cdc chi tiét quan trong khdc. Cac yéu cau co thé
khdc biét tiy theo loai, dia diém dy an va cdc yéu toé khdc.

B&n nhan clng dugc yéu cau lam viéc chat ché véi Quan Ly Du
An tir Business Oregon cla ho. Quan Ly Dy An sé lién hé véi quy
vi dé thiét Iap trang thdi cdc san pham ban giao, bdo cdo va cb
thé ho trg quy vi trong trudng hop ¢ bat ky trd ngai hoac thach
thire ndo trong viéc diéu hudng hodan thanh dy an. Moi thac
mac vé st dung hodc thay déi khodn tai tro cdn dugc chuyén
dén Qudn Ly Du An CCIF tai Business Oregon duoc chi dinh -
khéng phdi bén cung cdp ho tro ky thudt.

Hudng dan ndy dugc phdt trién vdi su hgp tdc clia Business
Oregon, S& Gido Duc & Chdm Sé¢c Mam Non (DELC) va cdc nha
cung cap ho trg ky thuat dugc chi dinh-First Children’s Finance
va Northwest Native Chamber. Vi tu cdch Id nhd cung cap ho
trg ky thuat, FCF v& NWNC tiép tuc ho trg bén nhan CCIF bang
cAch cung cap cdc cdng cu, mau va hudng dan dé gitp quan ly
cdac hoat dong tai trg, theo déi chi tiéu va dap rng céc yéu cau
tudn thu. BEn nhan dugc khuyén khich sir dung cac tai nguyén
ndy dé duy tri viéc ghi hé so du an virng chac va ddm bao hodn
thanh thanh céng cac dy an dugce tai tro.

4
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1.2 Quy Ha Tang Chém Séc Tré Em (CCIF) la gi?

HB 3005 d& phan bé kinh phi cho Business Oregon dé thanh Iap
Chuong Trinh Quy Ha Tang Cham Séc Tré Em (CCIF). Chuong trinh
ndy uu tién sy cdng bang, sy lién két cta cdng dong va cdc dy an
tao ra kha ndng tiép can dich vu chdm soc tré em 1du dai va bén
virng.

Cdc dy an du diéu kién theo chuong trinh ndy phai bao gom céc
tai san von c6 dinh va bat déng san, bao gom:
* COng trinh xay mdi
e Caitao, stra chitra hoac hién dai héa °
e BO sung va ndng cap tudn thd bd quy tac

e Mua lai bat dong san dé str dung cho chdm sbéc tré em ®

Muc tiéu cta CCIF Ia tadng kha ndng ti€p can dich vu chdm soc tré
em bang cdch tai tro:
e Xay dung co s& mdi
e Cditao va stra chira I&n
e Mua lai bdt déng san dé sir dung cho chdm séc tré em (khéng
phéi nha &)

DEé biét thém thong tin vé HB 3005, quy vi c6 thé nhap vdo lién két
tai day.
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https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2023R1/Downloads/MeasureDocument/HB3005

Phan 2: Hiéu vé Khoan Tai Trg Clia Quy Vi
2.1 Cac Thuat Ngir Chinh trong Khoan Tai Tro Cla Quy Vi théa
thuan tai trg cia quy vi bao gom
e Tong S6 Tién
* Pham vi cdng viéc dugc phé duyét
M&c Thoi Gian Dy An
Quy trinh bdo cdo va gidi ngdn @
Yéu cau ghi ho so va kiém todn ®

2.2 Hoat Péng S Dung Quy PG Piéu Kién & Khéng Bl Piéu Kién S °
Tham khao théa thuan déa ky va Quy Tac Hanh Chinh Cua Oregon: e
e Dy An DU Piéu Kién va Chi Phi Du An: Quy Téc Hanh Chinh Cla
Oregon 123-700
e ChiPhi Dy An Khéng Bu biéu Kién: Quy Tic Hanh Chinh Cta
Oregon 123-700-0080

2.3 Trach Nhiém Quan Ly Du An
Quy vi dugc ky vong:
e Luu gilr hd so cdp nhat (hgp ddng, hd so thau, bién nhan)
e Tuyén nhd thau dugc cap phép
e Thong bdo cho Business Oregon vé cdc Cham Tré hodac
thay déi déi véi Du An
e GUi bdo cdo va yéu cau giai ngdn dang han

2.4 H6i Thao Trén Web danh cho Bén Nhan CCIF
Dé hiéu thém vé yéu cau déi véi bén nhan CCIF, vui long xem Hoi
Thao Trén Web ddanh cho Bén Nhan CCIF:
e HGi Thao Trén Web danh cho Bén Nhan CCIF (Tiéng Anh)
(YouTube)
* HGi Thao Trén Web danh cho Bén Nhan CCIF (Tiéng Tay Ban
Nha)_(YouTube)
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https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action?selectedDivision=8607
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action;JSESSIONID_OARD=A8P5ZfG6JA1CnEnHGQmUoTovEwC69zLUvQ09InYr0Q3EOQLb9n0N!1304836193?ruleVrsnRsn=315555
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action;JSESSIONID_OARD=A8P5ZfG6JA1CnEnHGQmUoTovEwC69zLUvQ09InYr0Q3EOQLb9n0N!1304836193?ruleVrsnRsn=315555
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action;JSESSIONID_OARD=A8P5ZfG6JA1CnEnHGQmUoTovEwC69zLUvQ09InYr0Q3EOQLb9n0N!1304836193?ruleVrsnRsn=315556
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action;JSESSIONID_OARD=A8P5ZfG6JA1CnEnHGQmUoTovEwC69zLUvQ09InYr0Q3EOQLb9n0N!1304836193?ruleVrsnRsn=315556
https://www.youtube.com/watch?v=BYc49OP3VuE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XxAInP-EDbY
https://www.youtube.com/watch?v=XxAInP-EDbY

Loi Nhac Quan Trong:

* Quy khong dugc giadi ngan cho cong viéc dé thuc hién truéc
khi hgp dong tai tro dugc ky két va duoc coi la hoan tat

» Business Oregon c6 thé dua ra théng béo rit lai néu khéng
dép ng cac diéu kién

e Bén nhan tdi trg phai dap rng cac yéu cau cua Business
Oregon mot cach kip thoi

* Mogi thac mac vé str dung hodc thay doéi khodn tai trg can
duoc chuyén dén Qudn Ly Dw An CCIF tai Business Oregon
duoc chi dinh - khéng phdi bén cung cdp ho trg ky thudt.

A N~ o ~ ® ~
Phan 3: Tai nguyén theo Loal Du An CCIF
3.1Cai Tao/Slra Chira Nho
e Mau Pham Vi Céng Viéc - Xdc dinh cdc nhiém vu vda hoat déng trao
doi cu thé lién quan dén viéc cai tao cla quy Vi
e Danh Sach Kiém Tra Tinh San Séing ctia Co S& - DAnh gid xem co sd@
cda quy vi cé du diéu kién va cé thé tiép can cho dich vu chdm séc tré
em hay khong.
e B0 Theo D6i Ngén Sach & Chi Phi Cai Tao Nhé -Theo déi cac khoan
thanh todn cho hoat dong xdy dung quy md nhé cua quy Vi
e Mau Nhat Ky Cdng Viéc - Theo dai tién dé hang ngdy, thi sat nha thau
hay kiém tra nha cung cap
3.2 Cai Tao L&én/Xay Méi

e B0 theo d6i méc thai gian xdy dung - BO theo doi tryc quan,
bao gém cdc méc
e Danh Séch Kiém Tra Cap Gidy Phép - Theo dbi gidy phép
Phan Vung, Quy Hoach, Xdy Dung, Phong Chday Chira Chay
va Chiém Hitu ®
® ® ¢ 7
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https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/EYZUd--0w5BFmFAFS4im0eUBmfal2qrGcggACqZtcWRInw?e=Q19bqs
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/Ee3lTdzWzupDhZ6RxU7_9A4BanhVnVDNeFzhoDzumLbbOQ?e=1vwOuD
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/EbFLp4pZTSlGidkNquqciikBRTGPjHH2YYSfgqsCjeQtWw?e=7notW2
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/ES616qolPPdMgvXx_BGwOL4B5p8Z5D9YnmHadhR-rGYu2w?e=i1TSrT
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/EaLgzaSV_TZEjb7pw19c4UgBbxw2U4sy2pOHn4esUvLlNQ?e=0gVMQ8
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/EaLgzaSV_TZEjb7pw19c4UgBbxw2U4sy2pOHn4esUvLlNQ?e=0gVMQ8
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/ERykybIoleVGl3zmNOgpuxABb8eEwSvQZ-UW2LrOp3Wzpw?e=v7fhIm
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/EQ00GG6z4GlCrtdFWCk7gDIBviFRy3DKjb4AaXvKclMP9Q?e=bfeP2h
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/ERykybIoleVGl3zmNOgpuxABb8eEwSvQZ-UW2LrOp3Wzpw?e=v7fhIm
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/ERykybIoleVGl3zmNOgpuxABb8eEwSvQZ-UW2LrOp3Wzpw?e=v7fhIm
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/ERykybIoleVGl3zmNOgpuxABb8eEwSvQZ-UW2LrOp3Wzpw?e=v7fhIm
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/ERykybIoleVGl3zmNOgpuxABb8eEwSvQZ-UW2LrOp3Wzpw?e=v7fhIm

B6_Theo D6i Ngan Sach & Chi Phi Cdi Tao Lén/Xay Dung Méi -
Theo déi cac khoan thanh todn danh cho hoat déng xdy dung
quy mo I6n

Mau Bdo Céo Tién P§ Hang Tuan - Ghi lai cdc chuyén thj sat,
kiém tra co s& va cdp nhat quan trong

Ngu6n va Muc Bich S&r Dung_- Ghi lai cdc ngudn tdi trg trang
khép va xdc minh viéc sir dung

3.3 Mua Lai Bat Dong San

3.4 Tdi Liéu Kiém Soat Co S&

@
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Mau K& Hoach Mua Lai - Néu ngan gon qud trinh mua, tham dinh
va méc thoi gian

Céng_ cu danh gia tinh san sdng cua co sé sau khi mua lai -
PAdm bao co sd dd dugc chuan bj dé sir dung cho chdm sbc tré
em

B Theo D6i Chi Phi cua FCF (Mua Lai) - Theo déi chi phi thdm
dinh, phdp ly, kiem tra va quyén sd hiru

Danh Séch Kiém Tra Tham Pinh - Danh sdch kiém tra cho Xac
Minh Kiém Tra, Bdnh Gid Méi Trudng, Phdn Vang

cdc budc tur khi mua cho dén hoat ddng chdm soc tré em dugc
cap phép

Nguon va Muc Pich Str Dung_ - Ghi lai cdc nguon tdi trg trang
khép va xac minh viéc sir dung

Kiém Soéat Co S& nghia
|& quy vi c6 thoa thuan
phdép Iy hoac quyén sd&
hiru cho phép quy vi co
tham quyén phdat trién
bat dong san cho du an
dé xuat cua quy vi.



https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/Eby86Zczk8ZFguH0QxAj_zIBxFZ2WFlr_vYWFN3zJqGJkA?e=OglEPY
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/Eby86Zczk8ZFguH0QxAj_zIBxFZ2WFlr_vYWFN3zJqGJkA?e=OglEPY
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/Eby86Zczk8ZFguH0QxAj_zIBxFZ2WFlr_vYWFN3zJqGJkA?e=OglEPY
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/ERykybIoleVGl3zmNOgpuxABb8eEwSvQZ-UW2LrOp3Wzpw?e=v7fhIm
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/EV3vhXc9h51Cvrtuc08Sym0B687t71yplL5qrjpMhqdIEg?e=ddbnb8
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/EV3vhXc9h51Cvrtuc08Sym0B687t71yplL5qrjpMhqdIEg?e=ddbnb8
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/EV3vhXc9h51Cvrtuc08Sym0B687t71yplL5qrjpMhqdIEg?e=ddbnb8
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/EbWN3q5PBU5Chja_wLSN3H4BZxQvuQr3p7gKgZCSb64aEQ?e=jOBjol
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/EbWN3q5PBU5Chja_wLSN3H4BZxQvuQr3p7gKgZCSb64aEQ?e=jOBjol
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/ETKCU58g0t1Cie3GeUU0EWwBkz_iB9alI7jEZnRIm7SNtg?e=KX5q9s
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/ERykybIoleVGl3zmNOgpuxABb8eEwSvQZ-UW2LrOp3Wzpw?e=v7fhIm
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/EZTPcv75ZnlPg6h32D1BgqwBpQ_xNY9F1yBhro2rvMmZcg?e=f5KDIt
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/EZTPcv75ZnlPg6h32D1BgqwBpQ_xNY9F1yBhro2rvMmZcg?e=f5KDIt
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/EUzIC8ccXDBCrUGkvMFMl78BOq0Z86RylGktopY7pBF-dw?e=5CICEQ
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/EUzIC8ccXDBCrUGkvMFMl78BOq0Z86RylGktopY7pBF-dw?e=5CICEQ
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/ERykybIoleVGl3zmNOgpuxABb8eEwSvQZ-UW2LrOp3Wzpw?e=v7fhIm
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/EXVC-FRUeWFMt13By66F0_8BWve3rdQP2RzgQJEWoHeuzg?e=7eSffK
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/EaC9C5lRxIpAn5K-Fwy3QdsBu0ReDKnlbA0_ZjlgaJeNzg?e=BXUoUJ
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/EXnZU62wdhBEhNVMM5i1GtwBTrl-CV3lSIAGfxMd_JtmYw?e=xvA5FB
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/EXnZU62wdhBEhNVMM5i1GtwBTrl-CV3lSIAGfxMd_JtmYw?e=xvA5FB
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/EUzIC8ccXDBCrUGkvMFMl78BOq0Z86RylGktopY7pBF-dw?e=Yus6A0
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/EUzIC8ccXDBCrUGkvMFMl78BOq0Z86RylGktopY7pBF-dw?e=Yus6A0
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/EaLgzaSV_TZEjb7pw19c4UgBbxw2U4sy2pOHn4esUvLlNQ?e=IYcxGH
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/EaLgzaSV_TZEjb7pw19c4UgBbxw2U4sy2pOHn4esUvLlNQ?e=IYcxGH
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/ESCIPRvDLshCmOgYj_YlfucBIo9BhJ58Ovz-eDhw1SI0KQ?e=QqFrOw

Loai Kiém

Soat Co' S¢&

Tadi Lieu Duogc Chap
Nhan

Quyén S& Hiru Bat
Pong San

Théa Thuan Cho
Thué

Théa Thuan Mua
cho du an mua lai

Quyén Mua

Théa Thuan Xay
Dwng Trud'ng Hoc
hodc Co S& Céng

Cdng

Thu Bay Té Y Binh
(Lol) chi duoc
chép nhén & cac
giai dogn ddu cua
du éan

¢ Ching Thu
* BanKé Thué Batbong San
* Bdo Cdao Quyén S& Hiru

Théa thuan cho thué déa dugc
thuc hién day dua

* Théa thuan mua bat dong
san daky

* Thu bay té y dinh (LOI) bao
gom diéu kién bat budc

Théa thuan vé quyén da thuc
hién

Bién Ban Ghi Nhé (MOU) hodc
théa thuan lién nganh véi quan,
thanh phg, v.v.

LOI dé ky tir chui s& hiru bat
dong san hoac nguai thué

Phai thé hién t6 chirc cua quy vila chi
s& hiru hop phap

Phai bao gom toan bd thoi gian cia du
én va cho phép xdy dung/cai tao

Phai con hiéu luc, dé ky vé thé hiény
dinh mua thuc suw

Phai cho t6 chirc cla quy vi déc quyén
mua bat dong san

Can bao géom quyén sir dung khong
gian cho dich vu cham séc tré em duoc
cap phép.

Can néurod y dinh ky két théa thuan cho
thué hodc béan véi td chirc ciia quy vi.
Thudong dugc chap nhan tam théi trong
khi cac tai liéu chinh thirc dang cho xtr
ly.

Céc Meo phuc vu cho dénh gia Tinh San Séing ctia Co S
e Xa&c nhan phan vung cho phép st dung cho dich vu chdm séc tré em
Thu x&p kiém sodt co s& (quyén sd hitu, cho thué hodc theo hop
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déng)

Phéi hgp sdm vd&i bén cap phép va co quan cho phép

CO ké hoach kiém sodt tdc dong cla viéc xdy dung doi véi moi hoat
ddng chuong trinh hién c6
Chirng minh tinh kha thi vé& mat tai chinh (vén dugc bdo dam hoac tai
trg dé cam két néu khéng dugc CCIF chi trd day da) 9
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https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/ESCIPRvDLshCmOgYj_YlfucBIo9BhJ58Ovz-eDhw1SI0KQ?e=QqFrOw

e Chi phi mém (thiét k& cho phép, tu van) phai lién quan truc tiép
dén du én va nam trong gidi han cho phép

e Tat ca cdc chi phi phai xay ra sau khi thuc hién thoa thuan tai trg -
khéng giai ngén hoi té

e DO noi that, vat tu hodc vat dung co thé di chuyén khéng du diéu
kién

Phan 4. Giam Sat, Bao
Cdo va Ghi Ho So

Sau khi hgp doéng tai trg CCIF cia quy vi
dugc thuc hién, quy vi sé dugc yéu cau gui
bdo cdo tién db dinh ky nhu mot phan trong
quy trinh gidm sét cua Business Oregon.
Cdac bdo cdo nay gitp dam bao tién tai trg dugc sir dung phu hgp
va du an clia quy vi dang tién trién theo dang ké hoach.

4.1 Méc Thoi Gian Bdo Cdao Bat Budc

Bdo Cdao 8 Tuan Ban Pau doi vai Stra Chira va Cai Tao Nho:

* Quy Vi phai ndp bdo cdo dau tién clia minh sau 8 tuan ké tir ngay

hop dong cua quy vi dugc thuc hién.
o Quan Iy dy an sé gui cho quy vi email nhac nhd trudc thoi
diém quy vi phai ndép Bdo Cdo 8 tuan

e Bdo cdo ndy danh dau méc gidm sat dau tién.

e Ngay ca khi quy vi chura c6 nhiéu thong tin dé bdo cdo, quy vi
van phai déng nhap va glri ban cap nhat trang thdi ngan gon.

e Business Oregon sé& xdc minh tat ca cac hoat dong dugc bdo cdo
phu hgp véi ngdn séch va thoa thuan tai trg dugc phé duyét.

e Sau bdo cdo 8 tuan ban dau doéi véi Stra Chira va Caéi Tao Nho,
bén nhan sé thuc hién bdo cdo hang quy 0
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Bdo Cdo Hang Quy, tat ca cac loai du an khac:
azd
I |

| |
| 15thing + S 15 thing 10 °

o
Bdo cdo hang quy sé dén han vdo cac ngay sau ddy: ° *
o Ngay 15 thang 4. ® o o
o Ngay 15 thang 7. ®
o Ngdy 15 thang 10. * e

o Ngay 15 thang 1.

e Quan ly du én sé glri cho quy vi email nhac nhé trudce thoi
diém quy vi phai nop Bdo Cdo Hang Quy

e Cdc bdo cdo nay sé tiép tuc cho dén khi dy an cda quy vi
hodn thanh va két thic.

e Business Oregon sé xdc minh tat ca cdc hoat dong dugc bdo
cdo phu hgp véi ngan sdch va thoa thuan tadi trg dugc phé
duyét.

Meo: Néu quy vi khéng chac nén dua théng tin gi vao bdo cdo
ctia minh, hady tham khdo Phu Luc B - Mé Ta Du An trong hgp
déng cla quy vi dé biét cdc ky vong bdo cdo cu thé.

Tat ca bdo cdo déu phai dugc gui cho Business Oregon. Quan Ly
Du An sé dua ra I6i nhic va ho trg trong suét qua trinh.,

1
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Loi Nhac Quan Trong: Bdo cdo phai duge gui trong vong 10
ngay lam viéc ké tur khi nhan dugc yéu cau bdo cdo tir
Business Oregon. Viéc khéng ddp rng thai han bdo cdo cb thé
dan dén viéc gilr hoac rat tai tro.

Néu quy vi c6 thac mac vé quy trinh hoac méc thai gian bdo
cdo, hay lién hé véi Quan Ly Du’ An tai Business Oregon dugc
chi dinh cua quy vi.

4.2 Quy Trinh Giai Ngan Tai Tro: GUi cac thoa thuan nha thau dé
ky v héa don dugc ghi thanh tirng khoan trén tiéu dé thu. Qud
trinh giai ngén s& mat khoang 6-8 tuan.

4.3 Moc Thoi Gian Bao Cao Bat Budc

¢ Mau Theo D&i Chi Phi

e Tailiéu Twong Thuat Khoan Tai Tro

e Bé&n nhan dugc yéu cau ghi hé so chi phi ngén séch tadi trg
cua ho. Hay nhd gilr lai bién lai chi tiét, hgp déng va I1énh thay
doi. Business Oregon sé& xem xét vd phé duyét cdc tdi liéu ho
trg. BEn nhan phai déng y vdi hoat dong gidm sét cua
Business Oregon va phai tra 16i cac yéu cau trong vong 5
ngdy. Néu quy vi khéng chac, hay lién hé véi Quan Ly Du An
CCIF.

Tham khao y kién chuyén gia thué dé hiéu y nghia clia thué
e Théng qua quan hé dbi tédc cua CCIF v4i Northwest Native
Chamber (NWNC), quy vi c6 thé dugc gidi thiéu dén cdc
chuyén gia thué, nhirng ngudi cb thé cung cap hé trg va
hudng dan cho cdc nhu cau lién quan dén thué clda quy vi.
Vui Iong lién hé CCIFSupport@nwnc.org dé biét thém théng
tin vé tu van va dich vu thué mién phi.

12
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https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/EbWN3q5PBU5Chja_wLSN3H4BZxQvuQr3p7gKgZCSb64aEQ?e=gsWdCo
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/EbXxCb6MFdpJps5SYnbGZbQBG5Il0J1guEHgo4x13v3S_w?e=dTFsMZ
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/EbXxCb6MFdpJps5SYnbGZbQBG5Il0J1guEHgo4x13v3S_w?e=dTFsMZ
mailto:CCIFSupport@nwnc.org

e CAc nha cung cap dich vu H6 Trg Ky Thuat c6 thé cung cap
ho trg ky thuat chung, bao gom dinh kém tap tin, nén kich
thudc tap tin hay cdc nhu cau ky thuat chung khéc dé hodn
thanh tai liéu CCIF va bdo cdo vé khoan tdi trg. Vui Iong lién hé
néu cb bat ky thac mac hodc quan ngai ndo.

e Xem hoi thao trén web do Northwest Native Chamber & Tyto

Alba Accounting to chirc:

Thuc Hanh Tot Nhat: Ghi S6 Sach va Sirc Khée Tai Chinh
Khém pha cdc hé théng ghi s6 sdch hiéu qua, cach theo doi
cdc chi phi lién quan dén khodn tai trg, va tim hiéu vé Lgi
Nhuén & Lo, BAng Can Da&i K& Todn va ban ké Luu Chuyén Tién
[ Xem Ban Ghi]

Moi thac mac vé sir dung ngén sach, khoadn tai trg CCIF hodic
thay déi déi véi duw an CCIF can dugc chuyén dén Quén Ly Dw
An CCIF tgi Business Oregon dugc chi dinh - khéng phéi bén
cung cdp Ho Trg Ky Thudt.
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https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/EWggCJUPSoxKgm_oUWjaFrwBWQ4lcuwvRyej_BvZd0lqqg?e=QH8KVA
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/EWggCJUPSoxKgm_oUWjaFrwBWQ4lcuwvRyej_BvZd0lqqg?e=QH8KVA
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/EWggCJUPSoxKgm_oUWjaFrwBWQ4lcuwvRyej_BvZd0lqqg?e=QH8KVA
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/EWggCJUPSoxKgm_oUWjaFrwBWQ4lcuwvRyej_BvZd0lqqg?e=QH8KVA
https://youtu.be/SXlA-81_dEo

oréEn

Phan 5: Cac Tai Nguyén va Ho Trg Ky Thuat
5.1 Tai Nguyén cua Business Oregon

Trang Chinh CCIF ciia Business Oregon (Tat Ca Ngén Ngir)
https://www.oregon.gov/biz/programs/ccif/Pages/default.as

pXx

e HuéngDan Chuong Trinh
e OAR123-700-0070 — Chi Phi Du An BU biéu Kién
e OAR123-700-0080 - Chi Phi Du An Khéng DU biéu Kién

Business Oregon
Email: ccif.program@bizoregon.gov
e Business Oregon quan ly Quy Ha Tang Chdm Soc Tré Em va
quan ly cong théng tin dang ky va quy trinh trao tdi trg. Lién
hé vé&i Business Oregon dé biét tat cd cdc yéu cau/quy trinh
lién quan dén quy vi vdi tu cach 1a bén nhan tai tro.

Phién ban 1
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https://www.oregon.gov/biz/programs/child_care_infrastructure/Pages/default.aspx
https://www.oregon.gov/biz/programs/child_care_infrastructure/Pages/default.aspx
https://www.oregon.gov/biz/programs/child_care_infrastructure/Pages/default.aspx
https://www.oregon.gov/biz/programs/child_care_infrastructure/Pages/default.aspx
https://www.oregon.gov/biz/programs/child_care_infrastructure/Pages/guidelines.aspx
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/ESCIPRvDLshCmOgYj_YlfucBIo9BhJ58Ovz-eDhw1SI0KQ?e=QqFrOw
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=315555
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=315555
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=315555
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=315556
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=315556

@
5.2 Tai Nguyén clia S& Gido Duc vé E’:li’l"" T;Z':;?;:f
Chadm Sé6¢c Mam Non (DELC) qry]d Care g

e Quy Tic danh cho Nha Tré Gia Pinh Bé bédng Ky (CCLD-0081)

o Néu ngan gon cdc tiéu chuan téi thiéu cho nha tré gia dinh da
ddng ky, bao gom trinh dé chuyén mén cuda nha cung céap, yéu
cau giém sat, moi truong vat chat va quy mé nhém dugce phép

e Quy Tac danh cho Nha Tré Gia Binh Bugc Chirng Nhan (CCLD-
0082)

o Bao gom cdc yéu cau cap phép cho nha tré gia dinh dugc
chirng nhan, bao gém quy mé nhém téi da, diéu kién co s&, ddo
tao, ty &€ nhdn vién-tré cho dich vu chdm séc dugc cung cap
trong mai trudng tai nha.

e Quy Tac danh cho Trung Tdm Chdm Séc Tré Pugc Chirng Nhan
(ccLD-0084)

o Tailiéu ndy néu ra cdc quy dinh cu thé cho trung tdm chdm séc
tré dugc chirng nhan, bao géom cdéc yéu cau veé bai tri co sd, nhan
sy, tiéu chuan vé surc khée va an toan va quy trinh van hanh.

e Thong Tin Cap Phép Trung Tadm Cham Séc Tré Pugc Chirng Nhan

o Trang web cla DELC cung cap hudéng dan chi tiét vé quy trinh
cap phép danh cho trung tdm chdm soc tré dugc chirng nhan,
bao gom cdc budc dang ky, kiém tra bat budc va tudn tha lién
tuc.

e Quy Tac Chung cho Tat Ca Co S& Chém Séc Tré Em (CCLD - 0731)

o Tdi nguyén ndy cung cap cdc quy tac bao quat dp dung cho tat
cd cdc co sd chdm séc tré em, bao gém cdéc chd dé nhu kiém tra
Iy lich, yéu cau ddo tao va tiéu chuan hoat déng chung.

Pé dugc ho trg cd nhdn hda hodc biét thém thong tin, quy vi co thé lién
hé tryc tiép véi Ban Cap Phép Chdm Séc Tré Em:

pién thoai: 1-800-556-6616

Email: ccld.customerservice@delc.oregon.gov

15
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https://www.oregon.gov/delc/providers/CCLD_Library/CCLD-0107-Guide-to-Registered-Family-Child-Care-Home-EN.pdf
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/ESCIPRvDLshCmOgYj_YlfucBIo9BhJ58Ovz-eDhw1SI0KQ?e=QqFrOw
https://www.oregon.gov/delc/providers/CCLD_Library/CCLD-0106-Guide-to-Certified-Family-Child-Care-Home-EN.pdf
https://www.oregon.gov/delc/providers/CCLD_Library/CCLD-0106-Guide-to-Certified-Family-Child-Care-Home-EN.pdf
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/ESCIPRvDLshCmOgYj_YlfucBIo9BhJ58Ovz-eDhw1SI0KQ?e=QqFrOw
https://www.oregon.gov/delc/providers/CCLD_Library/CCLD-0084-Rules-for-Certified-Child-Care-Centers-EN.pdf
https://www.oregon.gov/delc/providers/CCLD_Library/CCLD-0084-Rules-for-Certified-Child-Care-Centers-EN.pdf
https://www.oregon.gov/delc/providers/CCLD_Library/CCLD-0084-Rules-for-Certified-Child-Care-Centers-EN.pdf
https://www.oregon.gov/delc/providers/pages/certified-center.aspx
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/ESCIPRvDLshCmOgYj_YlfucBIo9BhJ58Ovz-eDhw1SI0KQ?e=QqFrOw
https://www.oregon.gov/delc/providers/CCLD_Library/CCLD-0731-General-Rules-for-All-Child-Care-Facilities-EN.pdf
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/ESCIPRvDLshCmOgYj_YlfucBIo9BhJ58Ovz-eDhw1SI0KQ?e=QqFrOw
mailto:ccld.customerservice@delc.oregon.govEmail
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5.3 Tdi Nguyén & Ho Trg Ky Thuat ctia Northwest Native
Chamber (NWNC)

Northwest Native Chamber (NWNC)

Email: ccifsupport@nwnc.org

pién thoai: (503) 894-4525
NWNC hé trg cdc nhd cung cap dich vu chdm séc tré em ban
dia va tat cad cac céng déng théng qua ho trg kinh doanh dua
trén nén tang van hoéa. bai vaéi CCIF, ho cung cap ddo tao, hoi
thdo trén web cé ho trg phién dich va gidi thiéu dén cdc
chuyén gia thuég, tai chinh va tqi trg. Lién hé vai NWNC dé dugc
ho trg, huéng dan va diéu hudéng tai nguyén mién phi.

‘:’ First Children’s Finance

5.4 Tai Nguyén & HO Trg Ky Thuat cla First Children’s
Finance (FCF)

Email: infoOregon@firstchildrensfinance.org

pién thoai: (503) 967-8600
FCF chuyén vé gido duc kinh doanh va tai chinh danh cho
cdc nha cung cap dich vu chdm séc tré em, cung cap ddao
tao, cdng cu va tu van truc ti€p dé ho trg sy phat trién, tinh
bén vitng va thanh céng Iau dai cda céc nha kinh doanh dich
vu chdm séc tré em. FCF & ddy dé giup tdng cuong kha ndng
tiép can va ca hdi cho cdc doanh nghiép dich vu chdm séc
tré em trén khap Oregon. Lién hé véi FCF dé dugc ho trg,
hudng dan va diéu huéng tdi nguyén mién phi.

Phién ban1 Xuat ban thang 6 ndm 2025
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https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/ESCIPRvDLshCmOgYj_YlfucBIo9BhJ58Ovz-eDhw1SI0KQ?e=QqFrOw
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/ESCIPRvDLshCmOgYj_YlfucBIo9BhJ58Ovz-eDhw1SI0KQ?e=QqFrOw
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/ESCIPRvDLshCmOgYj_YlfucBIo9BhJ58Ovz-eDhw1SI0KQ?e=QqFrOw
mailto:infoOregon@firstchildrensfinance.org
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/ESCIPRvDLshCmOgYj_YlfucBIo9BhJ58Ovz-eDhw1SI0KQ?e=QqFrOw
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/ESCIPRvDLshCmOgYj_YlfucBIo9BhJ58Ovz-eDhw1SI0KQ?e=QqFrOw

5.4 Tai Nguyén & H6 Trg Ky Thuat cta First Children’s Finance (FCF)

Mau Kinh Doanh & Tdi Chinh cta First Children’s Finance

e Mau K& Hoach Kinh Doanh cla First Children’s Finance

e Mau Ngdan Sach Kh&i Nghiép cua First Children’s Finance

e Mau Loi Nhuin & L6 cua First Children’s Finance

e Bdo CdoLuu Chuyén Tién Té Co S& Chdm Séc Tré Em Gia
Pinh cua First Children’s Finance

e Bdo Cdo Luu Chuyén Tién Té Co S& Chdm Séc Tré Em Gia
Pinh cua First Children’s Finance

e Mau vé Tinh Bén Virng cld First Children’s Finance

First Children’s Finance - Pao Tao Kinh Doanh & Nhém
Ldnh Pao
Pao Tao Kinh Doanh & Tai Chinh
e CO dugc cdc ky ndng va kién thirc quy vi can dé diéu hanh
doanh nghiép dich vu chdm séc tré em mot cdch sudn sé.
Bdo tao bao goém lap ngdn sach, 1ap ké hoach tai chinh va
tinh bén virng lau dai.
e Xem ngdy t6 chirc va ddng ky bang ngdn ngit uu tién cla
quy Vi .
e English (Tiéng Anh) Y
 Traduccién al espafiol (Tiéng Tédy Ban Nha).
o EifAshERE (Tiéng Trung Gidn Thé). °
e Dich thuat tiéng Viét (Tiéng_ Viét)_
e Pycckuii nepesog (Ti€ng Nga) 17
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https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:w:/s/ORExternal/ETBKrcxliDZImdEYJLAD1BwBP7iGND14wHuSoLOUgjm43g?e=7gDP7B
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:w:/s/ORExternal/ETBKrcxliDZImdEYJLAD1BwBP7iGND14wHuSoLOUgjm43g?e=7gDP7B
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/EWbGtoTLjOxHsuN3Slho61UBZJeQ3EH_R7gnnfQtN94PkQ?e=mLjr6L
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/s/ORExternal/EfuXKugp4ORNj7hOLNIXxSMBeaeP6lGxKIcHVYFblQGNqA?e=eDcX17
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/Ee6b_mMKTj5EmYfsDtwwIQYBUgr_GpVL6kl5USAM8CKSBQ?e=wgHVnF
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/Ee6b_mMKTj5EmYfsDtwwIQYBUgr_GpVL6kl5USAM8CKSBQ?e=wgHVnF
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/EeV5xn0o1NRLlMmtf4pGXLIBzNl6-LFhJOu4jpGSMl8spw?e=j3bBRt
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/EeV5xn0o1NRLlMmtf4pGXLIBzNl6-LFhJOu4jpGSMl8spw?e=j3bBRt
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/EeV5xn0o1NRLlMmtf4pGXLIBzNl6-LFhJOu4jpGSMl8spw?e=j3bBRt
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/EV77IN6iGFJFi3TwnrHKho8Bgw9NgsECGozTXDJ_3cR8kQ?e=jWs5fB
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/EV77IN6iGFJFi3TwnrHKho8Bgw9NgsECGozTXDJ_3cR8kQ?e=jWs5fB
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:x:/s/ORExternal/EV77IN6iGFJFi3TwnrHKho8Bgw9NgsECGozTXDJ_3cR8kQ?e=jWs5fB
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/r/sites/ORExternal/Shared%20Documents/MINT/7a%20Vietnamese%20Templates/FCF%20-%2005.16.25%20-%20Child%20Care%20Business%20Sustainability%20Questionnaire%20-%20FINAL%20-%20Vietnamese.pdf?csf=1&web=1&e=oSlXQz
https://firstchildrensfinance.sharepoint.com/:b:/r/sites/ORExternal/Shared%20Documents/MINT/7a%20Vietnamese%20Templates/FCF%20-%2005.16.25%20-%20Child%20Care%20Business%20Sustainability%20Questionnaire%20-%20FINAL%20-%20Vietnamese.pdf?csf=1&web=1&e=oSlXQz
https://www.fcforegon.org/trainings
https://www.fcforegon.org/trainings
https://www.fcforegon.org/trainings
https://www.fcforegon.org/trainings
https://www.fcforegon.org/trainings
https://www.fcforegon.org/trainings
https://www.fcforegon.org/trainings
https://www.fcforegon.org/trainings
https://www.fcforegon.org/trainings

Nhom Lénh Pao Kinh Doanh

Cdc nhém ngang hang ndy ho trg cc nhém nhé nha cung cap
dich vu chdm séc tré em théng qua ddo tao, tu van va huan
luyén cé thyc hanh.

Nhom Lanh Pao Cap Trung Tam Pugc Chirng Nhan:
e English (Tiéng Anh)
 Traduccién al espaiiol (Tiéng Tédy Ban Nha)_
o Ei{ARENIE (Tiéng Trung Gidn Thé)_
 Dich thuat tiéng Viét (Tiéng_ Viét)_
* Pycckuii nepesop (Tiéng Nga).

Nhom Lanh Pao Cap Co' S& Cham Soéc Tré Em Gia Pinh:
* English (Tiéng Anh)
 Traduccién al espafiol (Tiéng Tédy Ban Nha)
o Ei{ARENE (Tiéng Trung Gian Thé).
 Dich thuat tiéng Viét (Tiéng Viét)_
 Pycckuii nepesop (Ti€éng Nga).
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https://www.fcforegon.org/business-leadership-cohorts
https://www.fcforegon.org/business-leadership-cohorts
https://www.fcforegon.org/business-leadership-cohorts
https://www.fcforegon.org/business-leadership-cohorts
https://www.fcforegon.org/business-leadership-cohorts
https://www.fcforegon.org/business-leadership-cohorts
https://www.fcforegon.org/business-leadership-cohorts
https://www.fcforegon.org/business-leadership-cohorts
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https://www.fcforegon.org/business-leadership-cohorts
https://www.fcforegon.org/business-leadership-cohorts
https://www.fcforegon.org/business-leadership-cohorts
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https://www.fcforegon.org/business-leadership-cohorts

Dich Vu Tu Van Kinh Doanh €6 San
Cdc dich vu tu van truc ti€p c6 san danh cho ting nhd cung cép dich

vy chdm séc tré em, cdc nhém cdng dong va cdc déi tac hé sinh
thdi. Cac chu dé bao gom:

Dich Vu Twvan

Tu Van Khéi Nghiép

Hudng dan danh cho cdc nha kinh doanh mai bat dau kinh doanh dich vu chdm séc tré em, gilp ho giai
quyét nhitng van dé phrc tap trong viéc thiét 1ap hoat dong thanh céng va bén virng.

B6 Cong Cu Ké Hoach
Kinh Doanh

M6t b6 tai nguyén va mau gilp cdc nhda cung cap dich vu chdm séc tré em 13p ké
hoach kinh doanh todn dién, bao gém cdéc khia canh tai chinh, ti€ép thi va van hanh

Nghién Cu Chdm Séc
Tré Em

Nghién ctru va phan tich chuyén sdu vé nganh chdm séc tré em, bao géom cdéc xu
hudng, nhu cau va phdn tich déi thd canh tranh dé dua ra quyét dinh chién lugc.

Thuyét Trinh Céng
bong

HO6 trg chudn bj va dua ra bai thuyét trinh cho céng dong dia phuong, néing cao
nhan thirc va thu hat cac gia dinh dén véi dich vu chdm séc tré em cua quy vi.

So Do Bdi Tri Co S&

Tu van thiét ké va téi wvu hoéa khéng gian vat Iy cho chdm séc tré em, dam bao an
todn, kha nding ti€p can va tudn thi cdc quy dinh, dong thai tao ra mét méi truong
hdp dan.

Tu Van Dong Tién

Hudng dan quan Iy va du bdo dong tién, ddm bdo doanh nghiép dich vu chdm séc
tré em co thé dap rng cac nghia vu tai chinh va ké hoach tdng trudng.

Tu Van Bia biém

Tu van lya chon dia diém tét nhat cho co sd chdm soc tré em, can nhac cdc yéu té
nhu kha ndng tiép can, an todn va gan cdc gia dinh muc tiéu.

Tu Van Tiép Thi

Lai khuyén ctia chuyén gia vé thic day hoat dong kinh doanh dich vu chdm soc tré em, bao gom cdc
chién lugc tiép thj truc tuyén, truyén théng xa hoi va tiép can céng dong dé thu hat khach hang.

Tu Van Tiép Thi Todan
Dién

Xdy dung chién lugc tiép thi chuyén sdu bao gom dinh vi thuong hiéu, quang céo,
ti€p thi ndi dung, v.v. dé tao ra mot ké hoach todn dién nham thu hat cac gia dinh.

Tu Van Chinh Séch

H6 trg xay dung va thue hién cac chinh sGch cho doanh nghiép dich vu chdm séc tré em,
bao gdm cdc chi dé nhu ghi danh, an todn, trao déi théng tin va ky vong clia nhan vién.

Nghién Clru Cau Trlc
Gia

Phén tich cc mé hinh dinh gid trong nganh chdm séc tré em, dua ra hudng dan vé
cau trdc gid canh tranh nhung bén virng cho céc dich vu clia quy vi.

Tu Van vé Gilr Chan &
Tuyén Dung

Cdac chién lugc thu hat va gitr chén nhén vién chat luvgng cao, bao gém céc meo tao
moi trudng lam viéc ho trg va ché do ddi ngd canh tranh.

Thiét Lap Muc Tiéu
Théng Minh

Mot khudn khé dé thiét 1ap cdc muc tiéu Cu Thé, C6 Thé Po Ludng Bugc, C6 Thé Pat Bugc, Phu
Hop va Co6 Gidi Han Thoi Gian nham dinh hudng sy phat trién & thanh céng cdia doanh nghiép
dich vu chdm soc tré em.

Phién ban 1

Phdan Tich Ghi Danh

Xem xét va phan tich xu hudng ghi danh hién hanh, xac dinh céc co hoi dé tang sé
lwgng ghi danh, cai thién kha ndng gilt chén va dap &rng cdc muc tiéu tai chinh.

Xudt ban thadng 6 ndm 2025



Phién ban 1

Phan 6: Cau Héi Thudong Gap

Khi nao téi sé nhan duoc tién tai

tro?

T6i c6 thé nhan tién tai tro bang
céach nao?

Néu chi phi dv an cao hon du
kién thi sao?

T6i phai lam gi v&i s tién tai tro
du thura?

T6i c6 bat budc phai thué nhéa
thau dugc cap phép khéng?

T6i can nhirng gidy to gi khi guri
yéu cau giai ngan?

Business Oregon c6 can ban sao
Hop Pong hoac Théa Thuan véi
Nha Thau cta t6i khéng?

Khoan tai trg dugc gidi ngén sau qua trinh hoan tat hgp dong va
xdac minh chi phi. Sau khi yéu cau giai ngan ctia quy vi duoc
Business Oregon phé duyét, cé thé mat t&i 6-8 tuan dé nhan
duoc tién tai tro.

Quy vi c6 thé nhan duoc khoan giai ngéin qua séc gidy hoac tién
guri truc tiép.
» Séc gidy duoc giri qua dich vu buu chinh tiéu chuan, trong
vong 10 ngay lam viéc
e Tién guri trure tiép 1 mot lwa chon dé thiét 1ap, vui long trao
d6i vGi quan ly du an dé thiét 1ap

Khong c6 bd sung thém cho céc khoan tdi trg nay. Néu quy vi cé
bat ky moéi quan ngai nao vé du an ctia minh, vui long lién hé véi
Quan Ly Du An tai Business Oregon.

$6 tién chua chi tiéu phai dugc tra lai cho Business Oregon trong
vong 30 ngay ké tir thoi diém hodn thanh du é@n. Quan Ly Dy An
tai Business Oregon s& hu'éng dan quy vi vé céch tra lai sé tién
do, néu co.

C6, nha thau duoc chon phai dugc Oregon CCB va Ban Kinh
Doanh Oregon cap phép, phai cé gidy phép con hiéu luc va cé
bao hiém trach nhiém phap ly va béi thudng cho ngudi lao dong
(néu ho cé nhén vién).

Tat ca cac héa don va bién lai phai do nha thau lap trén tiéu dé
thu cua ho va phai giri cho Business Oregon dé nhan tién. Cac
héa don/bién lai nay téi thiéu phai bao gém:
¢ Danh sach tat ca cac cong viéc dé hoan thanh duoc ghi
thanh tirng muc
e Tdng ChiPhi Héa Pon/Bién Lai
¢ Ngay thanh toan

C6. Quy vi phai cung cap ban sao théa thuan hoac hop dong da
ky cho tat ca cac cong viéc theo hop dong trong du én cho
Business Oregon dé ho luu trir.
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Phién ban'l

Céu Héi Thuong Gap (tiép)

T6i c6 thé tw mua vat liéu va
hodn thanh céng viéc khéng?

C6 thé trich mot phan tién tai tro
dé thanh toan céc chi phi gian
tiép khong?

C6 thé trich mot phan tién tai tro
dé tra thué cho khoan tdi trg dé
khéng?

Néu c6 thay doi vé méc thoi
gian du an hay bat ky yéu toé

ndo khac lién quan dén thoi han
thi sao?

Khi ndo téi can bdo céo vé tién
dd du an cta toi?

T6i can bao géom théng tin gi
trong Bao Cao Hang Quy?

Khéng, phai lwa chon mét nha thau dugc cap phép dé hoan
thanh tat ca cong viéc du an.

Khdng, céc chi phi gian tiép (vi du: tién ich, vat tu véin phong,
tién lwong) la khéng du diéu kién.

Khéng, quy vi khéng dugc str dung tién clia chuong trinh dé tra
thuélién bang, tiéu bang hoac dia phuong. Héy lién hé véi bén
hé tro ky thuat ctia quy vi d€ biét céc tai nguyén lién quan dén
thué.

Néu méc thai gian hop dong clia quy vi thay ddi hoac bat ky
phan nao khéac trong hop dong ctia quy vi du kién sé khéc so véi
hgp dong dé théa thuan, vui long lién hé véi Quan Ly Du An tai
Business Oregon ngay khi quy vi biét sé c6 thay déi.

Tay theo s6 tién tdi tro, quy vi sé bdo cao theo cac méc thai gian
sau day:
Du6i$100.000:
e 8tuan ké tir ngay hgp dong ctia quy vi dugce thuc hién
Trén $100.001:
e Hdng quy ké tir ngdy hop dong clia quy vi dugc thuc hién
¢ Ngay 15 thang1, 15 thang 4, 15 thang 7 va 15 thang 10

Theo Phu Luc B trong hop dong ctia quy vi, thong tin va cau hoéi
can thiét sé duoc liét ké trong bao cao hang quy va bao cao cudi
cung cua quy vi. Cac cau héi nay ciing sé duogc dua Ién nén tang
truc tuyén noi quy vi sé giri bdo céo ctia minh.

2]
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Phan 7: Sira Poi

Hudng dan ndy dugc xdy dung véi su hgp tdc clda Business
Oregon, S& Gido Duc va Cham Sé¢c Mam Non (DELC) va
Northwest Native Chamber (NWNC). Mdc du First Children’s
Finance (FCF) 1a bén chiu trdch nhiém duy tri lién tuc tai nguyén
nAy, tuy nhién, bat ky stra déi quan trong ndo déu sé dugc thuc
hién vdi su ph6i hop cla cdc déi tdc ndy dé dam bao tinh chinh
xdic, thong nhat va quyén s& hiru chung.

Chuang téi cé quyén stra doi n6i dung clia hudng dan ndy dé phan

dnh nhirng thay déi trong quy dinh, yéu cau clia chuang trinh o
hodc chién luge ho trg ky thuat. Ngudi ding cé trdch nhiém xdc y
nhan rang ho dang s dung phién ban mdi nhat.

Phién ban 1 Xudt ban thang 6 naim 2025 : o ¢



	HƯỚNG DẪN CHO BÊN NHẬN KINH PHÍ TỪ QUỸ CƠ SỞ HẠ TẦNG DỊCH VỤ GIỮ TRẺ Ở VÒNG 1 & 2
	Một tài nguyên toàn diện để hỗ trợ Bên Nhận Tài Trợ Hạ Tầng  Chăm Sóc Trẻ Em
	First Children’s Finance

	Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm
	Hướng dẫn này được xây dựng chung bởi Business Oregon, Sở Giáo Dục và Chăm Sóc Mầm Non (DELC), First Children’s Finance (FCF) và Northwest Native Chamber (NWNC) để hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em là các tổ chức tiếp nhận Quỹ Hạ Tầng Chăm Sóc Trẻ Em (CCIF). Thông tin đóng góp, các tài nguyên và kiến thức chuyên môn từ từng đối tác đã giúp định hình nội dung, công cụ và thông tin hướng dẫn có trong hướng dẫn này.
	Các tài liệu được cung cấp không cấu thành tư vấn pháp lý, kế toán, thuế hay tài chính. Các nhà cung cấp dịch vụ và các bên liên quan được khuyến khích tham khảo ý kiến của các chuyên gia có trình độ khi cần và liên hệ với các đối tác hỗ trợ được chỉ định để được hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến CCIF.
	Các tài liệu đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật này được xây dựng nhằm giúp các bên tiếp nhận CCIF duy trì tuân thủ các yêu cầu tài trợ, đồng thời thúc đẩy tính bền vững và chất lượng hoạt động của các chương trình chăm sóc trẻ em trên khắp Oregon.

	Mục Lục
	Phần 1: Giới Thiệu & Tổng Quan 1.1 Mục đích của Hướng Dẫn dành cho Bên Nhận   1.2 Quỹ Hạ Tầng Chăm Sóc Trẻ Em (CCIF) là gì?  Phần 2: Hiểu về Khoản Tài Trợ Của Quý Vị 2.1 Các Thuật Ngữ Chính trong Khoản Tài Trợ Của Quý Vị 2.2 Hoạt Động Sử Dụng Quỹ Đủ Điều Kiện & Không Đủ Điều Kiện 2.3 Trách Nhiệm Quản Lý Dự Án 2.4 Hội Thảo Trên Web dành cho Bên Nhận CCIF    Phần 3:  Tài nguyên theo Loại Dự Án CCIF 3.1 Cải Tạo/Sửa Chữa Nhỏ 3.2 Cải Tạo Lớn/Xây Mới 3.3 Mua Lại Tài Sản 3.4 Tài Liệu Kiểm Soát Địa Điểm  Phần 4:  Giám Sát, Báo Cáo và Ghi Hồ Sơ 4.1 Mốc Thời Gian Báo Cáo Bắt Buộc 4.2 Quy Trình Giải Ngân Tài Trợ 4.3 Các Công Cụ và Mẫu để Theo Dõi Tiến Độ Phần 5:  Tài Nguyên và Hỗ Trợ Kỹ Thuật 5.1 Tài Nguyên của Business Oregon 5.2 Tài Nguyên của Sở Giáo Dục & Chăm Sóc Mầm Non (DELC)   5.3 Tài Nguyên & Hỗ Trợ Kỹ Thuật của Northwest Native Chambers (NWNC) 5.4 Tài Nguyên & Hỗ Trợ Kỹ Thuật của First Children’s Finance (FCF) Phần 6: Câu Hỏi Thường Gặp Phần 7: Sửa Đổi

	Phần 1: Giới Thiệu & Tổng Quan
	1.1 Mục đích của Hướng Dẫn dành cho Bên Nhận
	Quỹ Hạ Tầng Chăm Sóc Trẻ Em (CCIF) được thành lập để mở rộng và tăng cường hạ tầng chăm sóc trẻ em của Oregon-đảm bảo nhiều gia đình hơn có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc chất lượng cao và hỗ trợ các mục tiêu rộng hơn của tiểu bang về tính tự cường kinh tế và công bằng. Mặc dù hướng dẫn này cung cấp thông tin tổng quan chung, bên nhận cần tham khảo thỏa thuận cuối cùng với Business Oregon để biết các nghĩa vụ theo hợp đồng, mốc thời gian báo cáo của họ và các chi tiết quan trọng khác. Các yêu cầu có thể khác biệt tùy theo loại, địa điểm dự án và các yếu tố khác. Bên nhận cũng được yêu cầu làm việc chặt chẽ với Quản Lý Dự Án từ Business Oregon của họ. Quản Lý Dự Án sẽ liên hệ với quý vị để thiết lập trạng thái các sản phẩm bàn giao, báo cáo và có thể hỗ trợ quý vị trong trường hợp có bất kỳ trở ngại hoặc thách thức nào trong việc điều hướng hoàn thành dự án. Mọi thắc mắc về sử dụng hoặc thay đổi khoản tài trợ cần được chuyển đến Quản Lý Dự Án CCIF tại Business Oregon được chỉ định - không phải bên cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Hướng dẫn này được phát triển với sự hợp tác của Business Oregon, Sở Giáo Dục & Chăm Sóc Mầm Non (DELC) và các nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật được chỉ định-First Children’s Finance và Northwest Native Chamber. Với tư cách là nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, FCF và NWNC tiếp tục hỗ trợ bên nhận CCIF bằng cách cung cấp các công cụ, mẫu và hướng dẫn để giúp quản lý các hoạt động tài trợ, theo dõi chi tiêu và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ. Bên nhận được khuyến khích sử dụng các tài nguyên này để duy trì việc ghi hồ sơ dự án vững chắc và đảm bảo hoàn thành thành công các dự án được tài trợ.


	1.2 Quỹ Hạ Tầng Chăm Sóc Trẻ Em (CCIF) là gì?
	HB 3005 đã phân bổ kinh phí cho Business Oregon để thành lập Chương Trình Quỹ Hạ Tầng Chăm Sóc Trẻ Em (CCIF). Chương trình này ưu tiên sự công bằng, sự liên kết của cộng đồng và các dự án tạo ra khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em lâu dài và bền vững.
	Các dự án đủ điều kiện theo chương trình này phải bao gồm các tài sản vốn cố định và bất động sản, bao gồm:
	Công trình xây mới
	Cải tạo, sửa chữa hoặc hiện đại hóa
	Bổ sung và nâng cấp tuân thủ bộ quy tắc
	Mua lại bất động sản để sử dụng cho chăm sóc trẻ em
	Mục tiêu của CCIF là tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em bằng cách tài trợ:
	Xây dựng cơ sở mới
	Cải tạo và sửa chữa lớn
	Mua lại bất động sản để sử dụng cho chăm sóc trẻ em (không phải nhà ở)
	Để biết thêm thông tin về HB 3005, quý vị có thể nhấp vào liên kết tại đây.

	Phần 2: Hiểu về Khoản Tài Trợ Của Quý Vị
	2.1 Các Thuật Ngữ Chính trong Khoản Tài Trợ Của Quý Vị thỏa thuận tài trợ của quý vị bao gồm
	Tổng Số Tiền
	Phạm vi công việc được phê duyệt
	Mốc Thời Gian Dự Án
	Quy trình báo cáo và giải ngân
	Yêu cầu ghi hồ sơ và kiểm toán
	2.2 Hoạt Động Sử Dụng Quỹ Đủ Điều Kiện & Không Đủ Điều Kiện Tham khảo thỏa thuận đã ký và Quy Tắc Hành Chính Của Oregon:
	Dự Án Đủ Điều Kiện và Chi Phí Dự Án: Quy Tắc Hành Chính Của Oregon 123-700
	Chi Phí Dự Án Không Đủ Điều Kiện: Quy Tắc Hành Chính Của Oregon 123-700-0080
	2.3 Trách Nhiệm Quản Lý Dự Án Quý vị được kỳ vọng:
	Lưu giữ hồ sơ cập nhật (hợp đồng, hồ sơ thầu, biên nhận)
	Tuyển nhà thầu được cấp phép
	Thông báo cho Business Oregon về các Chậm Trễ hoặc
	thay đổi đối với Dự Án
	Gửi báo cáo và yêu cầu giải ngân đúng hạn
	2.4 Hội Thảo Trên Web dành cho Bên Nhận CCIF  Để hiểu thêm về yêu cầu đối với bên nhận CCIF, vui lòng xem Hội Thảo Trên Web dành cho Bên Nhận CCIF:
	Hội Thảo Trên Web dành cho Bên Nhận CCIF (Tiếng Anh) (YouTube)
	Hội Thảo Trên Web dành cho Bên Nhận CCIF (Tiếng Tây Ban Nha) (YouTube)
	Lời Nhắc Quan Trọng:
	Quỹ không được giải ngân cho công việc đã thực hiện trước khi hợp đồng tài trợ được ký kết và được coi là hoàn tất
	Business Oregon có thể đưa ra thông báo rút lại nếu không đáp ứng các điều kiện
	Bên nhận tài trợ phải đáp ứng các yêu cầu của Business Oregon một cách kịp thời
	Mọi thắc mắc về sử dụng hoặc thay đổi khoản tài trợ cần được chuyển đến Quản Lý Dự Án CCIF tại Business Oregon được chỉ định - không phải bên cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.


	Phần 3: Tài nguyên theo Loại Dự Án CCIF
	3.1 Cải Tạo/Sửa Chữa Nhỏ
	Mẫu Phạm Vi Công Việc - Xác định các nhiệm vụ và hoạt động trao đổi cụ thể liên quan đến việc cải tạo của quý vị
	Danh Sách Kiểm Tra Tính Sẵn Sàng của Cơ Sở - Đánh giá xem cơ sở của quý vị có đủ điều kiện và có thể tiếp cận cho dịch vụ chăm sóc trẻ em hay không.
	Bộ Theo Dõi Ngân Sách & Chi Phí Cải Tạo Nhỏ -Theo dõi các khoản thanh toán cho hoạt động xây dựng quy mô nhỏ của quý vị
	Mẫu Nhật Ký Công Việc - Theo dõi tiến độ hàng ngày, thị sát nhà thầu hay kiểm tra nhà cung cấp

	3.2 Cải Tạo Lớn/Xây Mới
	Bộ theo dõi mốc thời gian xây dựng - Bộ theo dõi trực quan, bao gồm các mốc
	Danh Sách Kiểm Tra Cấp Giấy Phép - Theo dõi giấy phép Phân Vùng, Quy Hoạch, Xây Dựng, Phòng Cháy Chữa Cháy và Chiếm Hữu

	Bộ Theo Dõi Ngân Sách & Chi Phí Cải Tạo Lớn/Xây Dựng Mới - Theo dõi các khoản thanh toán dành cho hoạt động xây dựng quy mô lớn
	Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Hàng Tuần - Ghi lại các chuyến thị sát, kiểm tra cơ sở và cập nhật quan trọng
	Nguồn và Mục Đích Sử Dụng - Ghi lại các nguồn tài trợ trùng khớp và xác minh việc sử dụng

	3.3 Mua Lại Bất Động Sản
	Mẫu Kế Hoạch Mua Lại - Nêu ngắn gọn quá trình mua, thẩm định và mốc thời gian
	Công cụ đánh giá tính sẵn sàng của cơ sở sau khi mua lại - Đảm bảo cơ sở đã được chuẩn bị để sử dụng cho chăm sóc trẻ em
	Bộ Theo Dõi Chi Phí của FCF (Mua Lại) - Theo dõi chi phí thẩm định, pháp lý, kiểm tra và quyền sở hữu
	Danh Sách Kiểm Tra Thẩm Định - Danh sách kiểm tra cho Xác Minh Kiểm Tra, Đánh Giá Môi Trường, Phân Vùng
	Công Cụ Lên Kế Hoạch Mốc Thời Gian Cấp Phép – Lập bản đồ các bước từ khi mua cho đến hoạt động chăm sóc trẻ em được cấp phép
	Nguồn và Mục Đích Sử Dụng - Ghi lại các nguồn tài trợ trùng khớp và xác minh việc sử dụng

	3.4 Tài Liệu Kiểm Soát Cơ Sở
	Kiểm Soát Cơ Sở nghĩa là quý vị có thỏa thuận pháp lý hoặc quyền sở hữu cho phép quý vị có thẩm quyền phát triển bất động sản cho dự án đề xuất của quý vị.

	Các Ví Dụ về Tài Liệu Kiểm Soát Cơ Sở Được Chấp Nhận:
	Loại Kiểm Soát Cơ Sở
	Tài Liệu Được Chấp Nhận
	Ghi Chú
	Quyền Sở Hữu Bất Động Sản
	Chứng Thư
	Bản Kê Thuế Bất Động Sản
	Báo Cáo Quyền Sở Hữu
	Phải thể hiện tổ chức của quý vị là chủ sở hữu hợp pháp
	Thỏa Thuận Cho Thuê

	Thỏa thuận cho thuê đã được thực hiện đầy đủ
	Phải bao gồm toàn bộ thời gian của dự án và cho phép xây dựng/cải tạo
	Thỏa thuận mua bất động sản đã ký
	Thư bày tỏ ý định (LOI) bao gồm điều kiện bắt buộc

	Phải còn hiệu lực, đã ký và thể hiện ý định mua thực sự
	Quyền Mua

	Thỏa thuận về quyền đã thực hiện
	Phải cho tổ chức của quý vị độc quyền mua bất động sản
	Thỏa Thuận Xây Dựng Trường Học hoặc Cơ Sở Công Cộng

	Biên Bản Ghi Nhớ (MOU) hoặc thỏa thuận liên ngành với quận, thành phố, v.v.
	Cần bao gồm quyền sử dụng không gian cho dịch vụ chăm sóc trẻ em được cấp phép.
	LOI đã ký từ chủ sở hữu bất động sản hoặc người thuê
	Cần nêu rõ ý định ký kết thỏa thuận cho thuê hoặc bán với tổ chức của quý vị. Thường được chấp nhận tạm thời trong khi các tài liệu chính thức đang chờ xử lý.


	Các Mẹo phục vụ cho đánh giá Tính Sẵn Sàng của Cơ Sở:
	Xác nhận phân vùng cho phép sử dụng cho dịch vụ chăm sóc trẻ em
	Thu xếp kiểm soát cơ sở (quyền sở hữu, cho thuê hoặc theo hợp đồng)
	Phối hợp sớm với bên cấp phép và cơ quan cho phép
	Có kế hoạch kiểm soát tác động của việc xây dựng đối với mọi hoạt động chương trình hiện có
	Chứng minh tính khả thi về mặt tài chính (vốn được bảo đảm hoặc tài trợ đã cam kết nếu không được CCIF chi trả đầy đủ)
	Phiên bản 1    Xuất bản tháng 6 năm 2025
	Chi phí mềm (thiết kế, cho phép, tư vấn) phải liên quan trực tiếp đến dự án và nằm trong giới hạn cho phép
	Tất cả các chi phí phải xảy ra sau khi thực hiện thỏa thuận tài trợ - không giải ngân hồi tố
	Đồ nội thất, vật tư hoặc vật dụng có thể di chuyển không đủ điều kiện


	Phần 4. Giám Sát, Báo Cáo và Ghi Hồ Sơ
	Sau khi hợp đồng tài trợ CCIF của quý vị được thực hiện, quý vị sẽ được yêu cầu gửi báo cáo tiến độ định kỳ như một phần trong quy trình giám sát của Business Oregon.
	Các báo cáo này giúp đảm bảo tiền tài trợ được sử dụng phù hợp và dự án của quý vị đang tiến triển theo đúng kế hoạch.
	4.1 Mốc Thời Gian Báo Cáo Bắt Buộc
	Báo Cáo 8 Tuần Ban Đầu đối với Sửa Chữa và Cải Tạo Nhỏ:
	Quý vị phải nộp báo cáo đầu tiên của mình sau 8 tuần kể từ ngày hợp đồng của quý vị được thực hiện.
	Quản lý dự án sẽ gửi cho quý vị email nhắc nhở trước thời điểm quý vị phải nộp Báo Cáo 8 tuần
	Báo cáo này đánh dấu mốc giám sát đầu tiên.
	Ngay cả khi quý vị chưa có nhiều thông tin để báo cáo, quý vị vẫn phải đăng nhập và gửi bản cập nhật trạng thái ngắn gọn.
	Business Oregon sẽ xác minh tất cả các hoạt động được báo cáo phù hợp với ngân sách và thỏa thuận tài trợ được phê duyệt.
	Sau báo cáo 8 tuần ban đầu đối với Sửa Chữa và Cải Tạo Nhỏ, bên nhận sẽ thực hiện báo cáo hàng quý


	Báo Cáo Hàng Quý, tất cả các loại dự án khác:
	15 tháng 1
	15 tháng 7
	15 tháng 4
	15 tháng 10

	Báo cáo hàng quý sẽ đến hạn vào các ngày sau đây:
	Ngày 15 tháng 4.
	Ngày 15 tháng 7.
	Ngày 15 tháng 10.
	Ngày 15 tháng 1.
	Quản lý dự án sẽ gửi cho quý vị email nhắc nhở trước thời điểm quý vị phải nộp Báo Cáo Hàng Quý
	Các báo cáo này sẽ tiếp tục cho đến khi dự án của quý vị hoàn thành và kết thúc.
	Business Oregon sẽ xác minh tất cả các hoạt động được báo cáo phù hợp với ngân sách và thỏa thuận tài trợ được phê duyệt.
	Mẹo: Nếu quý vị không chắc nên đưa thông tin gì vào báo cáo của mình, hãy tham khảo Phụ Lục B - Mô Tả Dự Án trong hợp đồng của quý vị để biết các kỳ vọng báo cáo cụ thể.
	Tất cả báo cáo đều phải được gửi cho Business Oregon. Quản Lý Dự Án sẽ đưa ra lời nhắc và hỗ trợ trong suốt quá trình.
	Lời Nhắc Quan Trọng: Báo cáo phải được gửi trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu báo cáo từ Business Oregon. Việc không đáp ứng thời hạn báo cáo có thể dẫn đến việc giữ hoặc rút tài trợ.
	Nếu quý vị có thắc mắc về quy trình hoặc mốc thời gian báo cáo, hãy liên hệ với Quản Lý Dự Án tại Business Oregon được chỉ định của quý vị.
	4.2 Quy Trình Giải Ngân Tài Trợ: Gửi các thỏa thuận nhà thầu đã ký và hóa đơn được ghi thành từng khoản trên tiêu đề thư. Quá trình giải ngân sẽ mất khoảng 6-8 tuần.

	4.3 Mốc Thời Gian Báo Cáo Bắt Buộc
	Mẫu Theo Dõi Chi Phí
	Tài Liệu Tường Thuật Khoản Tài Trợ
	Bên nhận được yêu cầu ghi hồ sơ chi phí ngân sách tài trợ của họ. Hãy nhớ giữ lại biên lai chi tiết, hợp đồng và lệnh thay đổi. Business Oregon sẽ xem xét và phê duyệt các tài liệu hỗ trợ. Bên nhận phải đồng ý với hoạt động giám sát của Business Oregon và phải trả lời các yêu cầu trong vòng 5 ngày. Nếu quý vị không chắc, hãy liên hệ với Quản Lý Dự Án CCIF.
	Tham khảo ý kiến chuyên gia thuế để hiểu ý nghĩa của thuế
	Thông qua quan hệ đối tác của CCIF với Northwest Native Chamber (NWNC), quý vị có thể được giới thiệu đến các chuyên gia thuế, những người có thể cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn cho các nhu cầu liên quan đến thuế của quý vị. Vui lòng liên hệ CCIFSupport@nwnc.org để biết thêm thông tin về tư vấn và dịch vụ thuế miễn phí.

	Các nhà cung cấp dịch vụ Hỗ Trợ Kỹ Thuật có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chung, bao gồm đính kèm tập tin, nén kích thước tập tin hay các nhu cầu kỹ thuật chung khác để hoàn thành tài liệu CCIF và báo cáo về khoản tài trợ. Vui lòng liên hệ nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc quan ngại nào.
	Xem hội thảo trên web do Northwest Native Chamber & Tyto Alba Accounting tổ chức:
	Thực Hành Tốt Nhất:  Ghi Sổ Sách và Sức Khỏe Tài Chính          Khám phá các hệ thống ghi sổ sách hiệu quả, cách theo dõi               các chi phí liên quan đến khoản tài trợ, và tìm hiểu về Lợi           Nhuận & Lỗ, Bảng Cân Đối Kế Toán và bản kê Lưu Chuyển Tiền .       [Xem Bản Ghi]
	Mọi thắc mắc về sử dụng ngân sách, khoản tài trợ CCIF hoặc thay đổi đối với dự án CCIF cần được chuyển đến Quản Lý Dự Án CCIF tại Business Oregon được chỉ định - không phải bên cung cấp Hỗ Trợ Kỹ Thuật.
	Phần 5: Các Tài Nguyên và Hỗ Trợ Kỹ Thuật
	5.1 Tài Nguyên của Business Oregon
	Trang Chính CCIF của Business Oregon (Tất Cả Ngôn Ngữ)  https://www.oregon.gov/biz/programs/ccif/Pages/default.aspx
	Hướng Dẫn Chương Trình
	OAR 123-700-0070 – Chi Phí Dự Án Đủ Điều Kiện
	OAR 123-700-0080 – Chi Phí Dự Án Không Đủ Điều Kiện
	Business Oregon   📧 Email: ccif.program@bizoregon.gov
	Business Oregon quản lý Quỹ Hạ Tầng Chăm Sóc Trẻ Em và quản lý cổng thông tin đăng ký và quy trình trao tài trợ. Liên hệ với Business Oregon để biết tất cả các yêu cầu/quy trình liên quan đến quý vị với tư cách là bên nhận tài trợ.


	5.2 Tài Nguyên của Sở Giáo Dục và Chăm Sóc Mầm Non (DELC)
	Quy Tắc dành cho Nhà Trẻ Gia Đình Đã Đăng Ký (CCLD-0081)
	Nêu ngắn gọn các tiêu chuẩn tối thiểu cho nhà trẻ gia đình đã đăng ký, bao gồm trình độ chuyên môn của nhà cung cấp, yêu cầu giám sát, môi trường vật chất và quy mô nhóm được phép
	Quy Tắc dành cho Nhà Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận (CCLD-0082)
	Bao gồm các yêu cầu cấp phép cho nhà trẻ gia đình được chứng nhận, bao gồm quy mô nhóm tối đa, điều kiện cơ sở, đào tạo, tỷ lệ nhân viên-trẻ cho dịch vụ chăm sóc được cung cấp trong môi trường tại nhà.
	Quy Tắc dành cho Trung Tâm Chăm Sóc Trẻ Được Chứng Nhận (CCLD-0084)
	Tài liệu này nêu ra các quy định cụ thể cho trung tâm chăm sóc trẻ được chứng nhận, bao gồm các yêu cầu về bài trí cơ sở, nhân sự, tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn và quy trình vận hành.
	Thông Tin Cấp Phép Trung Tâm Chăm Sóc Trẻ Được Chứng Nhận
	Trang web của DELC cung cấp hướng dẫn chi tiết về quy trình cấp phép dành cho trung tâm chăm sóc trẻ được chứng nhận, bao gồm các bước đăng ký, kiểm tra bắt buộc và tuân thủ liên tục.
	Quy Tắc Chung cho Tất Cả Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Em (CCLD – 0731)
	Tài nguyên này cung cấp các quy tắc bao quát áp dụng cho tất cả các cơ sở chăm sóc trẻ em, bao gồm các chủ đề như kiểm tra lý lịch, yêu cầu đào tạo và tiêu chuẩn hoạt động chung.
	Để được hỗ trợ cá nhân hóa hoặc biết thêm thông tin, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với Ban Cấp Phép Chăm Sóc Trẻ Em:  Điện thoại: 1-800-556-6616
	Email: ccld.customerservice@delc.oregon.gov
	5.3 Tài Nguyên & Hỗ Trợ Kỹ Thuật của Northwest Native Chamber (NWNC)
	Northwest Native Chamber (NWNC)   📧 Email: ccifsupport@nwnc.org  📞 Điện thoại: (503) 894-4525   NWNC hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em bản địa và tất cả các cộng đồng thông qua hỗ trợ kinh doanh dựa trên nền tảng văn hóa. Đối với CCIF, họ cung cấp đào tạo, hội thảo trên web có hỗ trợ phiên dịch và giới thiệu đến các chuyên gia thuế, tài chính và tài trợ. Liên hệ với NWNC để được hỗ trợ, hướng dẫn và điều hướng tài nguyên miễn phí.


	First Children’s Finance
	5.4 Tài Nguyên & Hỗ Trợ Kỹ Thuật của First Children’s Finance (FCF)
	📧 Email: infoOregon@firstchildrensfinance.org   📞 Điện thoại: (503) 967-8600  FCF chuyên về giáo dục kinh doanh và tài chính dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, cung cấp đào tạo, công cụ và tư vấn trực tiếp để hỗ trợ sự phát triển, tính bền vững và thành công lâu dài của các nhà kinh doanh dịch vụ chăm sóc trẻ em. FCF ở đây để giúp tăng cường khả năng tiếp cận và cơ hội cho các doanh nghiệp dịch vụ chăm sóc trẻ em trên khắp Oregon. Liên hệ với FCF để được hỗ trợ, hướng dẫn và điều hướng tài nguyên miễn phí.


	5.4 Tài Nguyên & Hỗ Trợ Kỹ Thuật của First Children’s Finance (FCF)
	Mẫu Kinh Doanh & Tài Chính của First Children’s Finance
	Mẫu Kế Hoạch Kinh Doanh của First Children’s Finance
	Mẫu Ngân Sách Khởi Nghiệp của First Children’s Finance
	Mẫu Lợi Nhuận & Lỗ của First Children’s Finance
	Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Em Gia Đình của First Children’s Finance
	Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Em Gia Đình của First Children’s Finance
	Mẫu về Tính Bền Vững của First Children’s Finance

	First Children’s Finance –  Đào Tạo Kinh Doanh & Nhóm Lãnh Đạo
	Đào Tạo Kinh Doanh & Tài Chính
	Có được các kỹ năng và kiến thức quý vị cần để điều hành doanh nghiệp dịch vụ chăm sóc trẻ em một cách suôn sẻ. Đào tạo bao gồm lập ngân sách, lập kế hoạch tài chính và tính bền vững lâu dài.
	Xem ngày tổ chức và đăng ký bằng ngôn ngữ ưu tiên của quý vị:
	English (Tiếng Anh)
	Traducción al español (Tiếng Tây Ban Nha)
	简体中文翻译 (Tiếng Trung Giản Thể)
	Dịch thuật tiếng Việt (Tiếng Việt)
	Русский перевод (Tiếng Nga)
	Nhóm Lãnh Đạo Kinh Doanh Các nhóm ngang hàng này hỗ trợ các nhóm nhỏ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em thông qua đào tạo, tư vấn và huấn luyện có thực hành.

	Nhóm Lãnh Đạo Cấp Trung Tâm Được Chứng Nhận:
	English (Tiếng Anh)
	Traducción al español (Tiếng Tây Ban Nha)
	简体中文翻译 (Tiếng Trung Giản Thể)
	Dịch thuật tiếng Việt (Tiếng Việt)
	Русский перевод (Tiếng Nga)

	Nhóm Lãnh Đạo Cấp Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Em Gia Đình:
	English (Tiếng Anh)
	Traducción al español (Tiếng Tây Ban Nha)
	简体中文翻译 (Tiếng Trung Giản Thể)
	Dịch thuật tiếng Việt (Tiếng Việt)
	Русский перевод (Tiếng Nga)

	Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Có Sẵn
	Các dịch vụ tư vấn trực tiếp có sẵn dành cho từng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, các nhóm cộng đồng và các đối tác hệ sinh thái. Các chủ đề bao gồm:

	Phần 6: Câu Hỏi Thường Gặp
	Khi nào tôi sẽ nhận được tiền tài trợ?
	Khoản tài trợ được giải ngân sau quá trình hoàn tất hợp đồng và xác minh chi phí. Sau khi yêu cầu giải ngân của quý vị được Business Oregon phê duyệt, có thể mất tới 6-8 tuần để nhận được tiền tài trợ.
	Tôi có thể nhận tiền tài trợ bằng cách nào?
	Quý vị có thể nhận được khoản giải ngân qua séc giấy hoặc tiền gửi trực tiếp.
	Nếu chi phí dự án cao hơn dự kiến thì sao?
	Không có bổ sung thêm cho các khoản tài trợ này. Nếu quý vị có bất kỳ mối quan ngại nào về dự án của mình, vui lòng liên hệ với Quản Lý Dự Án tại Business Oregon.
	Tôi phải làm gì với số tiền tài trợ dư thừa?
	Số tiền chưa chi tiêu phải được trả lại cho Business Oregon trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm hoàn thành dự án. Quản Lý Dự Án tại Business Oregon sẽ hướng dẫn quý vị về cách trả lại số tiền đó, nếu có.
	Tôi có bắt buộc phải thuê nhà thầu được cấp phép không?
	Có, nhà thầu được chọn phải được Oregon CCB và Ban Kinh Doanh Oregon cấp phép, phải có giấy phép còn hiệu lực và có bảo hiểm trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người lao động (nếu họ có nhân viên).
	Tôi cần những giấy tờ gì khi gửi yêu cầu giải ngân?
	Tất cả các hóa đơn và biên lai phải do nhà thầu lập trên tiêu đề thư của họ và phải gửi cho Business Oregon để nhận tiền. Các hóa đơn/biên lai này tối thiểu phải bao gồm:
	Business Oregon có cần bản sao Hợp Đồng hoặc Thỏa Thuận với Nhà Thầu của tôi không?
	Có. Quý vị phải cung cấp bản sao thỏa thuận hoặc hợp đồng đã ký cho tất cả các công việc theo hợp đồng trong dự án cho Business Oregon để họ lưu trữ.

	Câu Hỏi Thường Gặp (tiếp)
	Tôi có thể tự mua vật liệu và hoàn thành công việc không?
	Không, phải lựa chọn một nhà thầu được cấp phép để hoàn thành tất cả công việc dự án.
	Có thể trích một phần tiền tài trợ để thanh toán các chi phí gián tiếp không?
	Không, các chi phí gián tiếp (ví dụ: tiện ích, vật tư văn phòng, tiền lương) là không đủ điều kiện.
	Có thể trích một phần tiền tài trợ để trả thuế cho khoản tài trợ đó không?
	Không, quý vị không được sử dụng tiền của chương trình để trả thuế liên bang, tiểu bang hoặc địa phương. Hãy liên hệ với bên hỗ trợ kỹ thuật của quý vị để biết các tài nguyên liên quan đến thuế.
	Nếu có thay đổi về mốc thời gian dự án hay bất kỳ yếu tố nào khác liên quan đến thời hạn thì sao?
	Nếu mốc thời gian hợp đồng của quý vị thay đổi hoặc bất kỳ phần nào khác trong hợp đồng của quý vị dự kiến sẽ khác so với hợp đồng đã thỏa thuận, vui lòng liên hệ với Quản Lý Dự Án tại Business Oregon ngay khi quý vị biết sẽ có thay đổi.
	Khi nào tôi cần báo cáo về tiến độ dự án của tôi?
	Tùy theo số tiền tài trợ, quý vị sẽ báo cáo theo các mốc thời gian sau đây: Dưới $100.000 :
	Trên $100.001 :
	Tôi cần bao gồm thông tin gì trong Báo Cáo Hàng Quý?
	Theo Phụ Lục B trong hợp đồng của quý vị, thông tin và câu hỏi cần thiết sẽ được liệt kê trong báo cáo hàng quý và báo cáo cuối cùng của quý vị. Các câu hỏi này cũng sẽ được đưa lên nền tảng trực tuyến nơi quý vị sẽ gửi báo cáo của mình.

	Phần 7: Sửa Đổi
	Hướng dẫn này được xây dựng với sự hợp tác của Business Oregon,  Sở Giáo Dục và Chăm Sóc Mầm Non (DELC) và Northwest Native Chamber (NWNC). Mặc dù First Children’s Finance (FCF) là bên chịu trách nhiệm duy trì liên tục tài nguyên này, tuy nhiên, bất kỳ sửa đổi quan trọng nào đều sẽ được thực hiện với sự phối hợp của các đối tác này để đảm bảo tính chính xác, thống nhất và quyền sở hữu chung.
	Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của hướng dẫn này để phản ánh những thay đổi trong quy định, yêu cầu của chương trình hoặc chiến lược hỗ trợ kỹ thuật. Người dùng có trách nhiệm xác nhận rằng họ đang sử dụng phiên bản mới nhất.


